ĐỀ THI VÀO 10 THPT
NĂM HỌC 2023-2024
THỜI GIAN : 120 phút
Phần I. (6.0 điểm)  
“Viếng lăng Bác” là bài thơ thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của Viễn Phương và cũng là của biết bao người khi đến thăm lăng Bác
Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của bài thơ? 
Câu 2. Ở khổ thơ thứ hai của bài thơ, nhà thơ viết:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…”
a. Trong khổ thơ trên có những cặp hình ảnh tả thực và ẩn dụ sóng đôi. Hãy chỉ ra những cặp hình ảnh giàu tính biểu tượng đó và nêu ý nghĩa của một hình ảnh ẩn dụ em vừa tìm được.
b.  Xét về hình thức, câu cuối cùng của khổ thơ thứ hai có điều gì khác với những dòng thơ trước? Theo em vì sao tác giả lại chọn cách thể hiện như vậy.
Câu 3. Khổ cuối của bài thơ là niềm xúc động đến “trào nước mắt” của tác giả trong giờ phút chia xa Bác kính yêu. Bằng một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch khoảng 12 câu, em hãy làm rõ những xúc cảm ấy của nhà thơ. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và thành phần khởi ngữ (gạch chân và chú thích rõ câu ghép và thành phần khởi ngữ đó)
Câu 4. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có một văn bản khác viết về Bác kính yêu. Đó là tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.	
Phần II. (4.0 điểm)  Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
“ Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc được 10 quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần, “ Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng ngẫm kĩ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do tới mức làm thay đổi khí chất; đọc nhiều mà không chịu suy nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa, ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quí. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình, dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém.”                     
                                                                                          (Bàn về đọc sách- Ngữ văn 9 tập 2)
Câu 1. Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản chứa đoạn trích trên?
Câu 2. Chỉ ra một câu văn có thành phần khởi ngữ, gạch chân thành phần khởi ngữ. 
Câu 3. Trong đoạn văn, tác giả có viết “… đọc nhiều mà không chịu suy nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa, ý loạn, tay không mà về.”
Biện pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn trên? Nêu tác dụng ?
Câu 4. Từ đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn  khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày về tầm quan trọng của việc đọc sách. 
-------------------------------Hết--------------------------------
Họ và tên học sinh:…………………………………..   Lớp:………………….


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

	Phần I (6 điểm)

	
Câu 1
	- Hoàn cảnh sáng tác : Tháng 4-1976, miền Nam vừa được giải phóng, đất nước thống nhất; công trình xây dựng lăng Bác vừa mới hoàn thành. Tác giả là một trong những người cán bộ miền Nam lần đầu tiên ra Hà Nội viếng lăng Bác. 
- Xuất xứ : in trong tập “Như mây mùa xuân”
	
0,5 điểm

	Câu 2
a

	- Khổ thơ thứ 2 được tạo nên từ 2 cặp câu với những h/a tả thực và ẩn dụ sóng đôi là : mặt trời trên lăng và kết tràng hoa
- Tác dụng : 
+ Mặt trời trên lăng ( tả thực) - mặt trời trong lăng (ẩn dụ cho Bác Hồ)-> nói lên sự vĩ đại của Bác; 
+ Dòng người (tả thực) - tràng hoa ( ẩn dụ cho tấm lòng biết ơn thành kính dâng những gì đẹp nhất cho Bác) -> thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân với Bác 
	
1,5 điểm



	b
	- Câu cuối của khổ thơ thứ 2 kéo dài tới 9 tiếng và cuối câu có dấu chấm lửng ( khác với những câu thơ trong đoạn) cùng nhịp thơ chậm dãi 3/1/5 vừa gợi không khí trang nghiêm vừa gợi những bước đi chầm chậm và tấm lòng biết ơn thành kính như vô hạn của nhân dân với Bác.
	 0,5 điểm

	Câu 3

	- Hình thức: 
+ Đoạn diễn dịch, đủ dung lượng 
+ Y/c Tiếng Việt: câu ghép , thành phần biệt lập 
- Nội dung: đảm bảo các ý sau: 
a. Nghĩ đến phút chia tay mà cảm xúc dâng trào
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
- Không phải ngẫu nhiên nhà thơ nhắc lại khoảng không gian mai về miền Nam . Nếu ở dòng thơ đầu : Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác  thể hiện niềm hạnh phúc được đến bên lăng Bác thì câu thơ này thấm đượm sự tiếc nuối khi phải từ biệt. “Mai về” là một thông báo đột ngột. Sự đột ngột không phải do nằm ngoài dự tính mà vì trái tim, tình cảm không nỡ rời xa lăng Bác.
- Chính cái đột ngột như một cú huých vào tâm trạng làm “trào nước mắt”. Cảm xúc nhớ thương đã lên đến đỉnh điểm.
b. Trong giờ phút chia li đầy lưu luyến, t/g đã bày tỏ những ước mơ, khát vọng đẹp đẽ, sâu sắc
-  Điệp ngữ “muốn làm” được lặp lại 3 lần ở vị trí mở đầu các dòng thơ tạo nhịp thơ dồn dập, diễn tả khát vọng dâng trào mãnh liệt, ước nguyện tha thiết, chân thành. 
+ Đó là khát  vọng muốn làm con chim dâng tiếng hót vui, làm đóa hoa dâng sắc tỏa hương để góp phần tô điểm quanh cảnh quanh lăng Bác. Những h/ảnh ẩn dụ này bộc lộ lòng biết ơn chân thành sâu nặng với Bác
+ Không chỉ thế, nhà thơ còn muốn được làm cây tre trung hiếu  để mãi mãi bên Bác.
- Hình ảnh cây tre ở đầu bài thơ được lặp lại có sự phát triển. Nếu cây tre ở đầu bài thơ là hình ảnh khách thể (chỉ thiên nhiên, biểu tượng cho dân tộc Việt Nam) đến đây đã nhập với chủ thể bài thơ làm một, tạo nên một ẩn dụ đẹp, thể hiện lòng kính yêu và trung thành vô hạn với Bác, ước nguyện mãi mãi đi theo con đường của Bác.
*Lưu ý: nếu HS nhầm sang phân tích khổ 2 thì chỉ cho điểm hình thức và TV nếu đúng.
	







3 điểm











	Câu 4
	- Văn bản « Đêm nay Bác không ngủ » - Tác giả Minh Huệ
	0,5 điểm



	PHẦN II

	Câu 1
(0.5 điểm)
	Hs nêu đúng PTBĐ chính của văn bản “ Bàn về đọc sách”: Nghị luận
 
	0,5


	Câu 2
(0.5 điểm)
	
Hs chỉ đúng được câu có thành phần khởi ngữ, gạch chân thành phần khởi ngữ.
“Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình, dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém.”
	
0,5



	Câu 3
(1.0 điểm)
	-Biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong câu văn trên là: 
So sánh, ẩn dụ ( như cưỡi ngựa qua chợ, châu báu phơi đầy)
Tác dụng:  Làm nổi bật tác hại của cách đọc sách qua loa, không sâu sắc:  lãng phí thời gian, công sức của bản thân; không thu được những giá trị mà sách mang lại.
	0,5 


0,5


	Câu 4 
(2.0 điểm)
	Đoạn văn cần đạt được các yêu cầu sau: 
*Hình thức: 
- Dung lượng khoảng 2/3 trang giấy thi, đúng hình thức một đoạn văn.
- Trình bày mạch lạc, lập luận rõ ràng, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ và đặt câu. 
* Nội dung: 
- Học sinh trình bày được các ý cơ bản sau:
+ Dẫn dắt- giới thiệu tầm quan trọng của việc đọc sách.
+ Giải thích “sách” là gì?
+ Nêu vai trò, ý nghĩa  và tầm quan trọng của việc đọc sách .
+ Bàn luận, mở rộng vấn đề đọc sách của con người hiện nay đặc biệt giới trẻ.
+ Nêu phương pháp đọc sách hiệu quả của bản thân- liên hệ….
	

0,5




1,5


(GK căn cứ bài làm cụ thể của HS để cho điểm phù hợp)
